Họ và tên:…………….             Kiểm tra 1 tiết

Lớp 6A  STT                              Môn: Sinh học

	                        Điểm
	Lời phê của GV

	
	


I/TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1: (3đ)      Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:

1.Tảo xoắn sinh sản hữu tính bằng:

  a.Hoa     ;                b. Quả;                        c.Hạt ;                            d.Sự tiếp hợp

2.Cơ quan sinh sản của rêu là:

 a.Hoa;              b.Quả;                c.Túi bào tử;                 d.Hạt.

3.Những cây thuộc dương xỉ là:

a) Rong mơ, tảo xoắn, rong đuôi chó;

b) Cây cải, cây lúa, cây bưởi;             c.    Cây rau bợ,cây lông cu li;

4.Trong trồng trọt, biện pháp để hạt nẩy mầm tốt là:

a.Chọn hạt giống;                                       b.Chuẩn bị tốt đất gieo trồng;

c.Gieo hạt đúng thời vụ;                             d.Tất cả các biện pháp trên
5.Đặc điểm chung của cây Hạt trần là:

a. Hạt trần gồm những cây thân gỗ, có phân cành.

b. Thân có cấu tạo phức tạp, có mạch dẫn.

c. Chưa có hoa, quả, sinh sản bằng hạt, hạt nằm trên lá noãn hở.

d. Cả a, b, c đều đúng.

6.Nhận biết một số cây thuộc nhóm quyết :

e. Rễ chùm                                   f. Thân nhỏ, mềm

f. Lá non cuộn có lông trắng.

Câu 2:(1đ)   Hãy phân chia các loại quả sau thành 2 nhóm: nhóm quả khô và nhóm quả thịt.

Táo, xoài, thìa là, quả đậu Hà lan, đậu xanh, cà chua, quả chò,quả mơ,quả cải, quả chanh,quả bông.

Câu 3: (1đ) 
1. Các ngành Tảo có các đặc điểm ……, ……

2. Ngành Rêu có các đặc điểm ……, ……
3. Ngành Dương xỉ có các đặc điểm ……, ……, ……, ……
4. Ngành Hạt trần có các đặc điểm ……, ……, ……, ……, ……
5. Ngành Hạt kín có các đặc điểm ……, ……, ……, ……, ……
1. Chưa có rễ, thân, lá
7. Sống ở cạn là chủ yếu

2. Đã có rễ, thân, lá
8. Có bào tử

3. Rễ giả, lá nhỏ chưa có gân giữa
9. Có nón

4. Rễ thật, lá đa dạng
10. Có hạt

5. Sống chủ yếu ở nước
11. Có hoa và quả

6. Sống ở cạn, nhưng thường là nơi ẩm ướt

Đáp án : a. 1, 5 
d. 2, 4, 7, 9, 10, 

b. 3, 6 
e. 2, 4, 7, 10, 11

     c. 2, 4, 6, 8

II.TỰ LUẬN: (5đ)

Câu 4: (2đ)  Đặc điểm  để phân biệt lớp Một lá mầm và lớp Hai lá mầm? Kể tên một số cây Một lá mầm và cây Hai lá Mầm.

Câu 5:(2đ) . Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín?

Câu 6: (1đ) Dương xỉ tiến hoá hơn rêu ở những điểm nào?
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